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            BỘ XÂY DỰNG                                                 ĐÁP ÁN - THANG ĐIỂM 
TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY                 KỲ THI KTHP HỌC KỲ III NĂM HỌC 2018-2019 
                                                                              Trình độ: ĐẠI HỌC; Ngày thi: 26/8/2019                                  
                                                                  Môn: CƠ LÝ THUYẾT (ĐH chính quy) 
ĐÁP ÁN ĐỀ THI CHÍNH THỨC                            (Đáp án – Thang điểm gồm 3/3 trang) 
 

Câu Phần  Nội dung  Điểm 
1   3,0 đ 

 

 Xác định phương và giả thiết chiều phản lực liên kết tại A như 
hình vẽ. 
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Hệ lực phẳng cân bằng: ( ), , , , , 0A A AV H M M q P ≡
uur uuur r ur

 

 Hợp lực:  0 0Q .2 12 ;  Psin 45 10 ;  Pcos45 10 q kN kN kN= = = =  
0,5 

Lập phương trình cân bằng: 
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Giải hệ phương trình: 
HA = 10 kN > 0 (cùng chiều giả thiết). 
VA = 22 kN > 0 (cùng chiều giả thiết). 
MA = 22 kN > 0 (cùng chiều giả thiết). 

0,5 

2    

  

- Hệ chính ABC, hệ phụ CD. 
- Xét hệ phụ CD: xác định phương, giả thiết chiều phản lực như hình 
vẽ.  

 

0,50 
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Trang 2/3 

Câu Phần  Nội dung  Điểm 
- Hệ lực cân bằng: ( )V ,H , ,V , 0C C Dq M ≡

uur uuur r uuur
  

- Lập phương trình cân bằng: 
X 0  0CH= ⇔ =∑  

/ C
3M 0 - 3 3 0
2 Dq M V= ⇔ × × − + × =∑  

/ D
3M 0 3 2 3 0
2A CV H q M= ⇔ − × + × + × × − =∑  

0,25 
 
 

 
0,75 

- Giải hệ phương trình:  
HC = 0  
VD = 4 kN > 0 (chiều VD cùng chiều giả thiết) 
VC = 2 kN > 0 (chiều VC cùng chiều giả thiết) 

 
 

 
0,50 

- Xét hệ chính ABC: xác định phương, giả thiết chiều phản lực như 
hình vẽ  

 

0,50 
 

- Hệ lực cân bằng: ( )V ,H , V , , V ,P 0A A C Bq ≡
uur uuur uur r uur ur

  
- Lập phương trình cân bằng 

X 0  0AH P= ⇔ − =∑   

/ A
3M 0 3 4 3 3 0
2 C Bq P V V= ⇔ − × × + × − × + × =∑  

/ B
3M 0  3 3 4 0
2AV q P= ⇔ − × + × × − × =∑  

 
0,25 

 
 
 
 

0,75 

- Giải hệ phương trình:  
HA =  5 kN > 0 (chiều HA cùng chiều giả thiết) 
VB = - 1,67 kN < 0 (chiều VB ngược chiều giả thiết) 
VA = 9,67 kN > 0 (chiều VA cùng chiều giả thiết) 

 
 
 

0,50 

3   3,0 
 1 - Vẽ hình biểu diễn vận tốc tại điểm A, gia tốc tại điểm B 0,5 
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Câu Phần  Nội dung  Điểm 

O
Vo  Wo

P
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η

 
     + Phân tích chuyển động:  Bánh xe: chuyển động song 
phẳng. 
- Tâm vận tốc tức thời tại P là điểm tiếp xúc giữa bánh xe với 
mặt đường.

 

 
 

0,25 
 

* Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của bánh xe: 
       

 
1OV 2 4( )

OP 0,5
sω −= = =

 
 0,25 

            ( ) ( )O 1OV ' W 4ω '= 8( )
r r 0,5

sε −= = = =  0,5 

2 * Xác định vận tốc của điểm A: 
       Ta có: ( )OAV =ω OA=4 0,5=2 cm/s× ×  0,25 

    Như hình vẽ ta có: ( )A O OAV =V +V =2+2=4 cm/s
 (Chú ý : nếu giải cách khác mà vẫn ra kết quả đúng thì vẫn chấp 

nhận)  

0,25 
 
 

3 * Xác định gia tốc từng phần của điểm B: 
- Chọn O làm điểm cực. 

τ 2
BW =OB ε=0,5 8=4(m/s )× ×

 η 2 2 2
BW =OB ω =0,5 4 =8(m/s )× ×  

 
0,25 
0,25 

* Xác định gia tốc toàn phần của điểm B: 
n τ

B O BO BOW =W +W +W
uuuur uuuuruuur uuur

 

     
   

( ) ( ) ( )2 2 2η τ 2 2
B B O BW = W W + W = 8 4 +4 =4 2=5,66(m/s )− −  
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